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Câu  1. Một vật dao động điều hòa có phương trình li độ x=5cos(5πt)cm. Quãng đường vật đi được sau 30s kể từ lúc t=0 là: 
A. 75m                         B. 150cm                         C. 75cm                         D. 15m 
Câu  2. Tại hai điểm A và B trong một môi trường sóng có hai nguồn kết hợp dao động cùng phương với phương trình lần 
lượt là uA= a.cos(ωt), uB= a.sin (ωt). Biết vận tốc và biên độ của sóng không đổi trong quá trình truyền sóng.Trong khoảng giữa 
AB có giao thoa do hai nguồn tạo ra. Khi đó phần tử vật chất tại trung điểm của AB sẽ dao động với biên độ: 

A.a       B. 2a      C. 0     D. a 2  
Câu  3. Đặt điện áp u = U0cosωt (U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Biết độ tự cảm và điện 
dung được giữ không đổi. Điều chỉnh trị số điện trở R để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại. Khi đó hệ số công suất 
của đoạn mạch bằng 

A. 0,50                B. 1,00                         C. 2/2                         D. 2/2±   
Câu  4. Đặc điểm nào sau đây đúng với nhạc âm? 
A. Có đường đồ thị luôn là hình sin  B. Đồ thị dao động âm là những đường cong tuần hoàn có tần số xác định 
C. Tần số luôn thay đổi theo thời gian                  D. Biên độ dao động âm không thay đổi theo thời gian  

Câu  5. Vật dao động điều hòa theo phương trình: cos( )x A tω ϕ= + . Tại thời điểm t1 vật có li độ x1= 0, vận tốc v1 = -8π cm/s và tại 

thời điểm t2 vật có v2 = 0 và gia tốc a2 = 16π2 cm/s2. Trong thời gian một chu kỳ dao động, vật đi được quãng đường là: 
A. 20cm B. 12cm C. 16cm  D. 8cm 
Câu  6. Chọn kết luận đúng? Khi một sóng cơ học truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không thay đổi:  
 A. Tần số                               B. Vận tốc                  C. Năng lượng            D. Bước sóng 
Câu  7. Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng. Khi vật chuyển động nhanh dần theo 
chiều dương thì giá trị của li độ x và vận tốc v là: 
 A. x > 0 và v > 0  B. x < 0 và v > 0  C. x > 0 và v < 0  D. x < 0 và v < 0 
Câu  8. Một người xách một xô nước đi trên đường, mỗi bước đi được 50 cm. Chu kỳ dao động riêng của nước trong xô là 1 s. 
Để nước trong xô sóng sánh mạnh nhất thì người đó phải đi với vận tốc 
 A. v = 100 cm/s.  B. v = 25 cm/s.  C. v = 75 cm/s. D. v = 50 cm/s. 
Câu  9. Hai nguồn kết hợp S1,S2 cách nhau 10cm, có chu kì sóng là 0,2s. Vận tốc truyền sóng trong môi trường là 25cm/s. Số 
cực đại giao thoa trong khoảng S1S2 là: 
 A. 4  B. 3  C. 5   D. 7 
Câu  10. Một vật dao động điều hòa với biên độ 6 cm. Chu kì 2s. Tại thời điểm ban đầu vật qua vị trí cân bằng theo chiều 
dương. Phương trình dao động của vật là:  
 A. x = 6cos(πt + π/6) cm.  B. x = 6cos(πt - π/2) cm  C. x = 6cos(πt + π/2) cm  D.x = 6cos(πt) cm 
Câu  11. Trên một sợi dây dài 2m đang có sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy ngoài 2 đầu dây cố định còn có 3 điểm 
khác luôn đứng yên. Vận tốc truyền sóng trên dây là: 
 A. 100cm/s.  B. 100m/s.  C. 60m/s.  D. 80m/s. 
Câu  12.   Một vật dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x = 4cos(4πt + π/3) cm. Người ta đã chọn mốc thời 
gian là lúc vật có  
 A. tọa độ +2 cm và đang đi theo chiều dương.  B. tọa độ -2 cm và đang đi theo chiều dương. 
 C. tọa độ +2 cm và đang đi theo chiều âm.  D. tọa độ -2 cm và đang đi theo chiều âm. 
Câu  13. Trong những dao động sau đây, trường hợp nào sự tắt dần nhanh có lợi? 
A. quả lắc đồng hồ.                           B. khung xe ôtô sau khi qua chỗ đường gồ ghề. 
C. con lắc lò xo trong phòng thí nghiệm.               D. Võng đung đưa.  
Câu  14. Đồ thị ZC theo f có dạng. 

A. Đường thẳng       B. hypebol        C. Đoạn thẳng         D. Elip  

Câu  15. Cho đoạn mạch chỉ có R nối tiếp với C. Ban đầu đặt vào 2 đầu đoạn mạch biểu thức Vtu )100cos(200 π= . Thì thấy 

cường độ dòng điện trong mạch là: Vti )4/100cos(2 ππ += . Hỏi nếu nối 2 đầu tụ C bằng một ampe kế có RA = 0 thì số chỉ 

ampe kế là: A. 2(A)   B. 0(A)   C. 2 (A)  D. 4(A) 
Câu  16. Nguyên tắc hoạt động của dòng điện xoay chiều là dựa vào 
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A. Hiện tượng cộng hưởng và hiện tượng cảm ứng điện từ       B. Chỉ phụ thuộc vào hiện tượng cảm ứng điện từ  
C. Chỉ phụ thuộc vào hiện tượng tự cảm  
D. Chỉ phụ thuộc vào hiện tượng cộng hưởng.  

Câu  17. Cho mạch điện như hình vẽ  :  

Biết R= 4Ω , FC
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Câu  18. Cho đoạn mạch AB gồm các phần tử RLC nối tiếp, biểu thức nào sau đây là đúng 

A. uR =i.R               B. uc =i.ZC

 
C. uL =iZL D. cả A, B, C 

Câu  19. Cho con lắc đơn có chiều dài dây treo l, khối lượng vật nặng m, dao động điều hòa tại một nơi trên mặt đất có gia 
tốc trọng trường là g. Công thức xác định tốc độ của vật là 

 A. ( )2 2
0v gl α α= −  B. ( )2 2

02v gl α α= −       C. ( )2 2
0

1

2
v gl α α= −  D. ( )2 2

0os osv gl c cα α= −  

Câu  20. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng cơ học? 

A. Sóng âm truyền được trong chân không  

B. Sóng ngang là sóng có phương dao động của các phần tử môi trường trùng với phương truyền sóng  

C. Sóng ngang là sóng có phương dao động của các phần tử môi trường vuông góc với phương truyền sóng.  

D. Sóng dọc là sóng có phương trình dao động của các phần tử môi trường vuông góc với phương truyền sóng  

Câu  21. Cho sãng dõng cã ph−¬ng tr×nh u = cos (20π t).sin (5π x)cm .Trong ®ã x ®o b»ng m vµ t ®o b»ng gi©y. VËn tèc truyÒn 
sãng lµ:      A. 4cm/s              B. 5π cm/s                    C. 8cm/s                          D. 4m/s 
Câu  22. Trong đoạn mạch chỉ có RC mắc nối tiếp với nhau. Biểu thức nào sau đây là đúng.  
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Câu  23. Gia tốc của chất điểm a = 0 khi: 
A. Vật đổi chiều B. Vận tốc có giá trị cực đại C. Vận tốc cực đại hoặc cực tiểu  D. Vận tốc đổi dấu; đổi chiều. 

Câu  24. Cho đoạn mạch RL nối tiếp, hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch có dạng )(100cos2100 Vtu π= thì biểu thức dòng điện 

qua mạch là ))(3100sin(22 Ati ππ += . Tìm R,L? 

A. 0,4
30( ), ( ).R L H

π
= Ω =      B. 1

25 3( ), ( ).
4

R L H
π

= Ω =      C. 
3

25( ), ( ).
4

R L H
π

= Ω =            D. Cả 3 sai 

Câu  25. Đầu O của một sợi dây đàn hồi nằm ngang dao động điều hoà với biên độ 3cm với tần số 2Hz; tốc độ truyền sóng là 
1m/s. Chọn gốc thời gian lúc đầu O đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Ly độ của điểm M trên dây cách O đoạn 2,5m tại 
thời điểm 2s là: 
A. x

M
 = -3cm B. x

M
 = 0   C. x

M
 = 1,5cm           D. x

M
 = 3cm 

Câu  26. Một đèn neon đặt dưới điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 220(V), f = 50(Hz). Biết đèn sáng khi điện áp giữa 

hai cực của nó không nhỏ hơn 110 2 (V). Tỉ số giữa thời gian đèn sáng và thời gian đèn tắt trong một chu kỳ của dòng điện là:  
A. 1:1    B. 2:1    C. 3:2     D. 5:2 
Câu  27.   Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình ).2/3/5cos(5 ππ += tx  Sau s7,1  kể từ thời điểm 0=t  có 
mấy lần vận tốc của chất điểm có giá trị bằng một nửa tốc độ cực đại? 

A. 4.  B. 3. C. 2.  D. 6. 
Câu  28. Có ba con lắc cùng chiều dài dây treo, cùng khối lượng. Con lắc thứ nhất và thứ hai mang điện tích q1 
và q2, con lắc thứ ba không mang điện tích. Chu kì dao động điều hoà của chúng trong điện trường có phương thẳng 
đứng lần lượt là T1, T2 và T3 với T3 = 3T1; 3T2 = 2T3. Tính q1 và q2. Biết q1 + q2 = 7,4.10-8 C.   
A. q1 = 10-8 C; q2 = 10-8 C     B. q1 = q2 = 6,4.10-8 C       C. q1 = 10-8 C; q2 = 6,4.10-8 C   D. q1 = 6,4.10-8 C; q2 = 10-8 C 
Câu  29. Một đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần 40 (Ω), có cảm kháng 60 (Ω), tụ điện có dung 
kháng 80 (Ω) và một biến trở R (0 ≤ R < ∞) mắc nối tiếp. Điện áp ở hai đầu đoạn mạch ổn định 200 V – 50 Hz. Khi thay đổi R 
thì công suất toả nhiệt trên toàn mạch đạt giá trị cực đại là 
A. 1000 (W). B. 144 (W). C. 800 (W). D. 125 (W). 
Câu  30. Một con lắc gồm lò xo có độ cứng k = 100N/m, vật nặng có khối lượng m = 100g, hệ dao động điều hoà. Chọn 
gốc toạ độ tại vị trí cân bằng. Tại t = 0, vật có li độ x = +3cm; tốc độ v = 30πcm/s và đang hướng về  vị trí cân bằng; lấy g = π2 = 
10m/s2. Phương trình dao động của vật: 
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A. )10cos(6 tx π= cm     B. )4/5cos(3 ππ += tx cm    C. )4/10cos(23 ππ −= tx cm     D. )4/10cos(23 ππ += tx cm 
Câu  31. Hai dao động điều hòa thành phần x1 và x2 vuông pha nhau của một dao động tổng hợp. Khi li độ thành phần x1; 
x2 có giá trị 3cm và 4cm thì li độ tổng hợp có giá trị là:  
A. 5cm                   B. 6cm                C.  8cm                 D. 7cm 
Câu  32. Sóng truyền trên phương Ox với tần số 20 Hz, tốc độ 2m/s. Xác định khoảng cách xa nhất giữa 2 điểm M và N, 
biết M, N dao động vuông pha và giữa M, N có 3 điểm dao đông ngược pha với M.  
A. 30 cm    B. 25,5cm        C. 24cm    D. 32,5cm 
Câu  33. Lần lượt đặt vào hai đầu một đoạn mạch RLC mắc nối tiếp các điện áp u1; u2; u3 có cùng gá trị hiệu dụng nhưng 
tần số khác nhau, thì cường độ dòng điện trong mạch tương ứng là ;)100cos(01 AtIi π=  ;)3/2120cos(02 AtIi ππ +=  

.)110cos(2 33 AtIi iϕπ −=  Hệ thức nào sau đây đúng?  

A. 20 II ≥    B. 20 II >   C. 20 II <    D. 20 II =  

Câu  34. Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương x 1  = a.cos(ω t +π /3)(cm), x 2  = 
b.cos(ω t  - π /2) (cm). Biết phương trình dao động tổng hợp là x = 8.cos(ω t +ϕ )(cm). Biên độ dao động b của dao động thành 

phần x 2 có giá trị cực đại khi ϕ  bằng 
A.-π /3   B. -π /6  C. π /6    D. -π /6 hoặc π /6 
Câu  35. Cho đoạn mạch gồm cuộn dây; tụ C; điện trở R mắc nối tiếp với nhau. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch một điện áp có biểu 

thức u = 120 2 cos2π ft(V) trong đó f thay đổi được. Khi f = 50Hz thì thấy hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây và tụ 
điện đạt giá trị cực tiểu, đồng thời ucd vuông pha với uRC. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R là 

     A. 120 2 V.                    B. 60V. C. 120V. D. 60 2 V.             
Câu  36. Đoạn mạch RLC không phân nhánh điện trở và cuộn dây thuần cảm có giá trị xác định, tụ có điện dung thay đổi 
được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng và tần số không đổi. Cho C thay đổi để lần lượt 
được điện áp hiệu dụng hai đầu R, L, C có giá trị cực đại tương ứng URMax,  ULMax,  UCMax. Thì thấy UCMax= 2 URmax, Khi đó UCmax 
gấp bao nhiêu lần ULmax? 

       A. 3/2 2    B. 2 2 /3              C. 3/2                     D. 1 
Câu  37. Cho đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM nối tiếp với MB; đoạn AM gồm R nối tiếp với C và MB là cuộn 

dây không thuần cảm có độ tự cảm L và điện trở r. Đặt vào AB điện áp xoay chiều có biểu thức: u = U 2 cosωt (V). Biết  R = r 

= CL / , điện áp hiệu dụng giữa hai đầu MB lớn gấp 3  điện áp hai đầu AM. Hệ số công suất của cuộn dây có giá trị là 
A. 0,866           B. 0,975                C. 0,5              D. 0,887 
Câu  38. Trên mặt mặt nước tại hai điểm A, B có hai nguồn sóng kết hợp hai dao động  cùng pha, lan truyền với bước 
sóng λ, khoảng cách AB = 11λ. Hỏi trên đoạn AB có mấy điểm cực đại dao động cùng pha nhau và dao động cùng pha với hai 
nguồn (không kể A, B)   
A.  10.               B . 12.                  C. 11.             D. 21 
Câu  39. Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng  220V và tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch AB gồm 
AM và MB nối tiếp. Đoạn AM chứa cuộn dây thuần cảm và điện trở R đoạn MB chứa tụ điện. Khi tần số là f1= 50Hz cường độ 
dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt cực đại bằng 11/ 6(A) . Khi tần số là  
f2  thì dòng điện trong mạch sớm pha hơn điện áp hai đầu đoạn mạch và hệ số công suất của đoạn mạch AB và AM tương ứng là  
0,8  và  0, 6.  Giá trị của f2 là  
A.  62,5Hz      B.  40√3Hz     C.  40√2Hz      D.  40Hz   

Câu  40. Một đoạn mạch xoay chiều gồm 3 phần tử mắc nối tiếp: điện trở thuần R, cuộn dây có độ tự cảm L và điện trở 
thuần r, tụ điện có điện dung C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều, khi đó điện áp tức thời ở hai đầu cuộn dây 
và hai đầu tụ điện lần lượt có biểu thức ( )80 6 cos / 6du t V= ω + π , ( )40 2 os 2 / 3Cu c t V= ω − π , điện áp hiệu dụng ở hai đầu 

điện trở là UR = 60 3 V. Hệ số công suất của đoạn mạch trên là 
A. 0,862. B. 0,908. C. 0,753. D. 0,664. 

Câu  41. Một con lắc lò xo khối lượng vật nặng 100 g, độ cứng lò xo 10 N/m, đặt trên mặt phẳng ngang có hệ số ma sát 
trượt 0,2. Kéo con lắc để lò xo dãn 20 cm rồi thả nhẹ. Chọn gốc thời gian lúc thả vật. Tính tốc độ trung bình kể từ thời điểm bắt 
đầu dao động đến lúc lần thứ hai lò xo dãn 5 cm có giá trị là:  
 A. 100cm/s B. π/6(m/s) C. 108,86cm/s D. 20,5cm/s 
Câu  42.  Một sóng hình sin đang truyền trên một sợi dây  theo  
chiều dương của trục Ox. Hình vẽ mô tả hình dạng của sợi dây  
tại thời điểm t1 (đường nét đứt) và t2 = t1 + 0,25 (s) (đường   
liền nét). Tại thời điểm t2, vận tốc của điểm M trên dây là  
     A. -39,3 cm/s.           B. 53,8 cm/s.     
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     C. 75,4 cm/s.          D. 39,3 cm/s. 
 
Câu  43. Một mạch điện xoay chiều nối tiếp theo thứ tự gồm RCL và điện trở R1 = 50Ω. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện 

áp xoay chiều u =100 2 cosωt V (có ω thay đổi được). Khi ω = ω1 thì công suất tỏa nhiệt trên R là 50W. Khi ω = ω2 = 
2

1ω thì 

điện áp hiệu dụng hai 2 đầu tụ C đạt cực đại. Tỉ số L/C bằng  
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Câu  44. Cho 3 dao động điều hòa với biên độ A = 10cm nhưng tần số khác nhau. Biết rằng tại mọi thời điểm li độ, vận 

tốc của các vật liên hệ với nhau bởi biểu thức 
3

3

2

2

1

1

v

x

v

x

v

x
=+ . Tại thời điểm t, các vật cách vị trí cân bằng của chúng lần lượt là 

6cm, 8cm, x0. Giá trị x0 gần giá trị nào sau đây nhất:  
A. 7,8cm  B. 9,1cm   C. 8,5cm   D. 8,7cm  
Câu  45. Đoạn mạch R;L(r =0); C mắc nối tiếp. Biết R = 100Ω; ω  thay đổi được. Ứng )/(2001 sradπω =  thì UL max; 

Ứng )/(501 sradπω =  thì UCmax. Độ tự cảm L =?  

A. )(
3

2
H

π
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1
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π
   D. )(

9

4
H

π
 

Câu  46. Đoạn mạch AB gồm đoạn AM ( chứa tụ C và điện trở R) và đoạn MB gồm cuộn dây. Đặt vào hai đầu mạch một 
điện áp xoay chiều ổn định. Đồ thị theo thời gian của uAM và uMB như hình vẽ. Lúc t =0, dòng 

điện đang có giá trị 
2
0I

i =  và đang giảm. Biết C = mF
π5
1

, công suất tiêu thụ của mạch là:  

A. 200W                 B. 100W                  C. 400W                   D. 50W 
Câu  47. Đặt điện áp u = U0cos( Vt )ϕω +  vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, 
cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C theo thứ tự nối tiếp, với độ tự cảm L thay đổi được, các các 
yếu tố khác thì không đổi. Khi L = L1 thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại 

là ULmax và lúc đó u sớm pha hơn i một góc α  với 
2

0
π

α << . Khi L = L2 thì điện áp hiệu dụng 

hai đầu cuộn cảm là UL = 0,5ULmax và lúc đó u sớm pha hơn i một góc 0,25α . Góc α  gần giá trị nào sau đây nhất? 
A. 1,2 (rad)   B. 0,5(rad)   C. 0,9(rad)   D. 1,39(rad) 
Câu  48. Một vật nhỏ đang dao động điều hòa quanh một vị trí cân bằng trên một mặt phẳng nằm ngang với biên độ A và 
chu kì T. Thời điểm ban đầu t0 =0(s), vật nhỏ ở vị trí x0 và có vận tốc v0 (v0 <0). Đến thời điểm t1 = t0 +∆t(s), vật nhỏ ở vị 

trí x1 và có vận tốc v1 . Đến thời điểm t2 = t0 + 3∆t(s), vật nhỏ đến vị trí x2 >0. Biết rằng 10 3vv = , 22
2

2
0 Axx =+  và ∆t ≤ T/4 . 

Pha ban đầu của chất điểm xấp xỉ bằng 
A. 1,05 rad   B. 0,52 rad  C. 2,09 rad   D. 2,62 rad 
Câu  49. Điện áp u = U0cos(100π.t) (t tính bằng s) được đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây và tụ điện mắc nối 

tiếp. Cuộn dây có độ tự cảm L = 0,15/π (H) và điện trở r = 5 3  Ω, tụ điện có điện dung C = 10-3/π (F). Tại thời điểm t1 (s) điện 
áp tức thời hai đầu cuộn dây có giá trị 15 V, đến thời điểm t2 = t1 + 1/75 (s) thì điện áp tức thời hai đầu tụ điện cũng bằng 15 V. 
Giá trị của U0 bằng 

A. 15 V. B. 30 V. C. 15 3  V. D. 10 3  V. 
Câu  50. Để đo gia tốc trọng trường trung bình tại một vị trí (không yêu cầu xác định sai số), người ta dùng bộ dụng cụ 
gồm con lắc đơn; giá treo; thước đo chiều dài; đồng hồ bấm giây. Người ta phải thực hiện các bước: 

a) Treo con lắc lên giá tại nơi cần xác định gia tốc trọng trường g 
b) Dùng đồng hồ bấm giây để đo thời gian của một dao động toàn phần để tính chu kỳ T, lặp lại phép đo 3 lần  
c) Kích thích cho vật dao động nhỏ 
d) Dùng thước đo 3 lần chiều dài l của dây treo từ điểm treo tới tâm vật 

e) Sử dụng công thức 2
2

4
l

g
T

π=  để tính gia tốc trọng trường trung bình tại vị trí đó 

f) Tính giá trị trung bình l  và T  

Sắp xếp theo thứ tự đúng các bước tiến hành thí nghiệm là : 
A. a, d, c, b, f, e B. a, c, d, b, f, e C. a, c, b, d, e, f D. a, b, c, d, e, f 
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DỰ KIỂN THI THỬ LẦN 2 VÀO 9H 30’ SÁNG CHỦ NHẬT NGÀY 4/1/2016  
Bán phiếu thi thử từ ngày 20/12/2015 
 
Cơ cấu giải thưởng:  
Cá nhân: Giải nhất 100k; giải nhì 50k 
Giải nhóm: Giải nhất 500k 
 
Nội dung thi gồm 4 chương: 
Dao động cơ; sóng cơ; điện xoay chiều; Sóng điện từ 
 

 
TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC THẦY HẢI 

 
LỊCH HỌC CÁC LỚP THẦY HẢI – MÔN VẬT LÝ, ĐT: 01682 338222 
TT Ca1 7h

 sáng 30’ Ca 2 (14H 30’) Ca 3 (17H) Ca 4 (19H 30’ ) 

T2 
Lớp 13: sóng 

dừng P1  A3 : Máy phát điện XC Dự kiến mở lớp mới  

T3 Lớp 13: Toán    

T4 
LỚP 13: sóng 

dừng P2  A2 : Công suất dòngđiện Dự kiến mở lớp mới 
T5 Lớp 13: Toán  A4 : Công suất dòngđiện A1: Máy phát điện  

T6 
LỚP 13:Sóng 

âm   A3 :Mmáy phát điện XC  

T7  
Hình học  A4:  Công suất dòngđiện A1: Songđiện từ  

CN   A2 : Công suất dòngđiện Dự kiến mở lớp mới 
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